
Kính gửi: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025
(TĐTNN 2025) được ban hành theo Quyết định số 2235/QĐ-BCĐTW ngày
16/9/2024 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương, Ban Điều tra
thống kê bổ sung hướng dẫn cách phân loại trang trại theo lĩnh vực trong trường
hợp chưa đủ căn cứ để phân loại theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn xác định giá trị quyền sử
dụng đất để tính tổng nguồn vốn của trạng trại tại thời điểm 01/7/2025 như sau:

1. Phân loại trang trại

- Đối với trang trại có các lĩnh vực sản xuất đáp ứng đủ tiêu chí để phân
loại trang trại theo trang trại chuyên ngành, trang trại tổng hợp như quy định tại
Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (mục 2, phần B1 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và CAPI phiếu trang trại TĐTNN
2025) tại Câu 10.13 chương trình CAPI tự động xác định loại hình trang trại.

- Đối với trang trại sản xuất nhiều lĩnh vực, trong đó có một lĩnh vực
chiếm tỷ trọng trên 50% cơ cấu tổng giá trị sản phẩm nhưng giá trị sản phẩm của
lĩnh vực này không đủ tiêu chí xếp trang trại chuyên ngành, đồng thời tổng giá
trị sản phẩm của trang trại đạt từ 2,0 tỷ đồng trở lên, tổng diện tích đất sản xuất
từ 1,0 ha trở lên thì quy ước là trang trại tổng hợp.

- Đối với trang trại tại câu 10.13 chương trình tự động xác định "Không là
trang trại", Điều tra viên (ĐTV) thực hiện phỏng vấn theo nội dung câu hỏi
10.14, 10.15 đồng thời hỏi lĩnh vực sản xuất của trang trại năm 2023, năm 2024.

+ Trường hợp năm 2023 hoặc năm 2024 đạt tiêu chí trang trại thì ĐTV
xác định loại hình trang trại theo năm gần nhất đạt tiêu chí.

+ Trường hợp năm 2023 và năm 2024 không đạt tiêu chí thì ĐTV xác
định trang trại không đạt tiêu chí.
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2. Tính giá trị quyền sử dụng đất của trang trại tại thời điểm
01/7/2025

Câu 10.7 Tại thời điểm 01/7/2025, tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh
của trang trại là bao nhiêu?

Theo quy định tại Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu
trang trại TĐTNN 2025, nguồn vốn của trang trại gồm tiền, giấy tờ có giá,
quyền sử dụng đất, tài sản cố định, nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ,
sản phẩm dở dang... thuộc sở hữu của chủ trang trại được hình thành từ vốn tự
có và vốn vay. Quy ước giá trị quyền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đất sản xuất của trang trại có nguồn gốc từ mua lại, thừa kế,
nhà nước cấp, khai hoang thì giá trị quyền sử dụng đất được tính theo khung giá
đất quy định của nhà nước tại thời điểm 01/7/2025 theo từng địa phương.

- Trường hợp đất sản xuất của trang trại có nguồn gốc từ đi thuê, đấu thầu
thì giá trị quyền sử dụng đất được tính theo giá trị mà chủ trang trại phải chi trả
tại thời điểm đi thuê, đấu thầu.

Ngoài ra, Trang web điều hành tác nghiệp và phần mềm CAPI phiếu trang
trại đã được tích hợp với hệ thống trả lời tự động sử dụng AI hỗ trợ thu thập
thông tin. Giám sát viên, điều tra viên sử dụng chức năng hỏi đáp của phần mềm
để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời.

Ban Điều tra thống kê thông báo để Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Lãnh đạo Ban ĐTTK;
- Ban NLTS;
- Các Tổ thuộc Ban ĐTTK;
- Lưu: VT, TTDL.
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